
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

Toán Tiếng Anh 
N075 LÊ TRẦN HOÀNG LAN 3/10/2007 6.50 9.35 22.35 Trúng tuyển 

N287 PHAN TRẦN TRỌNG TÍN 5/12/2007 7.75 5.80 21.30 Trúng tuyển 

N032 TRẦN QUANG ĐẠT 4/11/2007 8.25 4.10 20.60 Trúng tuyển 

N234 PHAN HUY KHÁNH 3/9/2007 6.25 7.80 20.30 Trúng tuyển 

N204 PHẠM QUỐC BẢO 6/3/2007 7.25 5.35 19.85 Trúng tuyển 

N044 TẠ HUỲNH ĐỨC 18/9/2007 5.25 8.05 1.00 19.55 Trúng tuyển 

B117 TRẦN VIỆT NAM 12/9/2007 7.00 5.40 19.40 Trúng tuyển 

N015 LÊ TRƯỜNG BÁCH 24/3/2007 6.00 7.20 19.20 Trúng tuyển 

N037 NIÊ HẢI ĐĂNG 26/2/2007 6.00 6.10 1.00 19.10 Trúng tuyển 

N132 LÊ ĐĂNG QUÂN 18/11/2007 6.75 5.60 19.10 Trúng tuyển 

N213 TRẦN LÊ ĐĂNG 16/5/2007 6.25 6.25 18.75 Trúng tuyển 

N007 PHẠM BÙI MINH ANH 27/12/2007 5.00 8.70 18.70 Trúng tuyển 

N051 NGUYỄN THỊ KIỀU HOA 11/2/2007 6.00 5.45 1.00 18.45 Trúng tuyển 

N027 HỒ NGHĨA DŨNG 24/10/2007 5.75 6.90 18.40 Trúng tuyển 

N095 NGUYỄN THỊ LÊ NA 13/6/2007 5.25 6.60 1.00 18.10 Trúng tuyển 

N138 ĐẶNG LÊ TẤN TÂM 22/8/2007 6.75 4.35 17.85 Trúng tuyển 

N040 NGUYỄN HỮU MINH ĐỨC 30/4/2007 5.50 6.80 17.80 Trúng tuyển 

N046 ĐỖ THÁI HÀ 20/11/2007 6.50 4.80 17.80 Trúng tuyển 

N085 ĐẶNG VĂN MẠNH 27/3/2007 6.00 5.45 17.45 Trúng tuyển 

N226 NGÔ MINH HUY 9/9/2007 6.00 5.45 17.45 Trúng tuyển 

N035 BÙI HẢI ĐĂNG 8/4/2007 5.00 6.10 1.00 17.10 Trúng tuyển 

N254 HOÀNG MẠC THANH PHONG 27/9/2007 7.00 3.10 17.10 Trúng tuyển 

N073 HOÀNG MINH KHƯƠNG 25/5/2007 5.75 5.50 17.00 Trúng tuyển 

N176 ĐỖ TRẦN PHƯƠNG UYÊN 2/12/2007 6.00 4.95 16.95 Trúng tuyển 

N120 LÝ TRỌNG PHÁT 20/10/2007 5.75 5.25 16.75 Trúng tuyển 

N210 PHAN TIẾN ĐẠT 21/12/2007 6.50 3.50 16.50 Trúng tuyển 

N270 NGUYỄN LÊ THẮNG 27/8/2007 6.00 4.25 16.25 Trúng tuyển 

N013 TRẦN THỊ BẢO ÁNH 18/4/2007 5.75 4.60 16.10 Trúng tuyển 

N143 VŨ NGỌC HẠ TIÊN 23/6/2007 4.75 6.60 16.10 Trúng tuyển 

N154 NGUYỄN TRẦN NGỌC THANH 2/7/2007 5.75 3.50 1.00 16.00 Trúng tuyển 

N010 VÕ HOÀNG ANH 1/5/2007 5.00 4.95 1.00 15.95 Trúng tuyển 

N156 TRỊNH NGỌC THÀNH 16/6/2007 6.00 2.70 1.00 15.70 Trúng tuyển 

N056 NGUYỄN ĐÌNH HỢI 13/11/2007 5.00 5.60 15.60 Trúng tuyển 

N019 PHẠM LÊ NGỌC BẢO 14/6/2007 5.75 4.00 15.50 Trúng tuyển 

N259 VŨ HOÀNG SƠN 8/9/2007 5.75 3.90 15.40 Trúng tuyển 

N045 NGUYỄN ĐẠI GIÁP 15/10/2007 5.00 4.25 1.00 15.25 Trúng tuyển 

N135 HOÀNG QUÝ 28/7/2007 5.00 5.25 15.25 Trúng tuyển 

N091 NGUYỄN DOÃN MINH 27/2/2007 6.00 2.20 1.00 15.20 Trúng tuyển 

N238 NGUYỄN NGỌC PHA LÊ 17/12/2007 5.25 4.70 15.20 Trúng tuyển 

N090 HOÀNG ĐẠI MINH 5/11/2007 4.75 5.60 15.10 Trúng tuyển 

N150 NGUYỄN MINH TUẤN 16/7/2007 5.00 4.10 1.00 15.10 Trúng tuyển 

N203 TRƯƠNG HỮU ANH 5/5/2007 5.25 4.60 15.10 Trúng tuyển 
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